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CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH 

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Nói tới các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, đầu tiên phải kể tới các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tống hợp. 

Từ công thức chung để tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là: 

   
  
  

    

Trong đó, Ht là hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ t; Kt là kết quả kinh 

doanh (tùy thuộc vào đặc trưng của sản phẩm mà quá trình kinh doanh tạo ra, có 

thể được thể hiện thông qua đơn vị đo lường là tấn, tạ, kilôgam, lít, đơn vị sản 

phẩm hoặc các đơn vị giá trị là đồng, triệu đồng, ngoại tệ,...) trong thời kỳ t; Ctlà 

toàn bộ chi phí kinh doanh phải bỏ ra để đạt được Kt. Kt có thể được đo lường 

thông qua các chỉ tiêu sau: giá trị sản xuất của doanh nghiệp; giá trị gia tăng của 

doanh nghiệp; giá trị gia tăng thuần của doanh nghiệp; và lợi nhuận hay lãi kinh 

doanh của doanh nghiệp hoặc có thể đo lường thông qua chỉ tiêu doanh thu.
.
Ct 

có thế là tổng chi phí kinh doanh hoặc tổng vốn kinh doanh hoặc tổng vốn tự có. 

Như vậy, có thể có hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh 

tổng hợp của doanh nghiệp từ công thức (1) ở trên như sau: 

Nếu Kt được đo lường theo chỉ tiêu doanh thu, Ct là tổng chi phí kinh 

doanh, ta có chi tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh là sức sản xuất của một đồng 

chi phí kinh doanh (   
  ), chỉ tiêu này được xác định theo công thức sau: 

   
   

              

                       
    

Chỉ tiêu này cho biết với 1 đồng chi phí kinh doanh bỏ ra sẽ thu được bao 

nhiêu đồng doanh thu, chỉ tiêu này dùng để so sánh trong ngành và giá trị của 

chỉ tiêu đạt được càng cao càng tốt. 

- Nếu Kt được đo lường theo chỉ tiêu giá trị gia tăng, Ct là tổng chi phí 

kinh doanh, ta có chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh là giá trị gia tăng của 1 

đồng chi phí kinh doanh (VACP), chỉ tiêu này được xác định theo công thức: 
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Chỉ tiêu này cho biết với 1 đồng chi phí kinh doanh bỏ ra sẽ thu được bao 

nhiêu đồng tăng thêm của giá trị gia tăng, chỉtiêu này dùng để so sánh trong 

ngành và giá trị của chỉ tiêu đạt được càng cao càng tốt. 

Nếu Kt được đo lường theo chỉ tiêu lợi nhuận, Ct là tổng chi phí kinh 

doanh thì ta sẽ có chi tiêu lợi nhuận của một đồng chi phí kinh doanh (   ) được 

xác định theo công thức: 

    
                    

                       
    

Chỉ tiêu này cho biết với 1 đồng chi phí kinh doanh bỏ ra sẽ thu được bao 

nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này dùng để so sánh trong ngành và giá trị của chỉ 

tiêu đạt được càng cao càng tốt. 

Nếu Kt được đo lường bởi tổng lãi thu được của thời kỳ tính toán, Ct là 

tổng vốn kinh doanh, ta có chỉ tiêu doanh lợi vốn kinh doanh (D
vkd

) được xác 

định theo công thức: 

       

 
                                                                      

                                                   
         

Đây là chỉ tiêu tốt được dùng để phản ánh hiệu quả kinh doanh cho mọi 

doanh nghiệp thuộc mọi ngành kinh tế, nó cho biết với 100 đồng vốn kinh doanh 

bỏ ra thì sẽ thu được bao nhiêu đồng lãi, chỉ tiêu này có giá trị càng lớn chứng tỏ 

tính hiệu quả càng cao. 

- Nếu Kt được đo lường bời lãi ròng thu được của thời kỳ tính toán, Ct là 

tổng vốn tự có bình quân, ta có chỉ tiêu doanh lợi vốn tự có (D
VTC

) được xác 

định theo công thức sau: 

        
                                       

                                         
         

Chỉ tiêu này phản ánh với 100 đồngvốn tự có bình quân của thời tính toán 

thì sẽ thu được bao nhiêu đồng lãi của thời kỳ đó, chỉ tiêu này có giá trị càng lớn 

càng tốt. 

- Nếu Kt được đo lường bởi lãi ròng thu được của thời kỳ tính toán, Ct là 

tổng doanh thu bán hàng, ta có chỉ tiêu doanh lợi của doanh thu bán hàng (D
TR

) 

được xác định theo công thức sau: 
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Chỉ tiêu này phản ánh 100 đồng doanh thu bán hàng thì sẽ thu được bao 

nhiêu đồng lãi, chỉ tiêu này có giá trị càng lớn, càng tốt. 

Ngoài các chỉ tiêu về các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tống 

hợpnói tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tính tới các 

chỉ tiêu hiệu quả chi phí bộ phận. 

Đó là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động: 

Theo đó, chỉ tiêu sức sinh lời bình quân của lao động (   
  

) được xác định 

theo công thức:    
  

 
  

   
    

Trong đó    
  

 là lợi nhuận bình quân do một lao động tạo ra trong một 

thời kỳ t;   là lãi ròng thu được của thời kỳ t; và LBQlà số lao động bình quân 

của thời kỳ t theo phương pháp bình quân gia quyền. 

Chỉ tiêu này cho biết, mỗi lao động tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận 

trong một thời kỳ tính toán, giá trị của chỉ tiêu này càng lớn càng tốt, có thể 

dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp trong ngành, có cùng trình độ kỹ thuật. 

Chỉ tiêu năng suất lao động: 

    
  

 
 

   
    

Trong đó     
  

là năng suất lao động bình quân của kỳ tính toán (đo bằng 

hiện vật hoặc giá trị); K là kết quả của kỳ tính toán (đo bằng hiện vật hoặc giá 

trị); và L
BQ 

là số lao động bình quân của kỳ tính toán. 

Chỉ tiêu này cho biết, bình quân mỗi lao động tạo ra được bao nhiêu sản 

phẩm/giá trị trong một thời kỳ tính toán nhất định, giá trị của chỉ tiêu này càng 

lớn càng tốt, có thể dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp trong ngành, có cùng 

trình độ kỹ thuật. 

Chi tiêu hiệu suất tiền lương (   
  ): Chỉ tiêu này phản ánh một đồng tiền 

lưong bỏ ra có thể đạt được bao nhiêu đồng kết quả (có thể là lợi nhuận hoặc 

doanh thu): 

   
      ∑       
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Đối với chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định, chỉ tiêu này được tính toán 

như sau: 

Chỉ tiêu sức sinh lời của 1 đồng vốn cố định: 

    
  

     
       

Trong đó     
  

sức sinh lời của một đồng vốn cố định;               V
CĐ

là 

vốn cố định bình quân của kỳ tính toán, giá trị của chỉ tiêu này càng lớn càng 

tốt, có thể được dùng để so sánh cho các doanh nghiệp cùng ngành. 

Chỉ tiêu sức sản xuất của một đồng vốn cố định: 

    
              

Trong đó,    
   là sức sản xuất của một đồng vốn cố định; TR là doanh thu 

bán hàng của thời kỳ tính toán, V
CĐ

là vốn cố định bình quân của kỳ tính toán. 

Như vậy, giá trị của chỉ tiêu này càng lớn càng tốt, có thể được dùng để so sánh 

cho các doanh nghiệp cùng ngành. Nếu lấy giá trị nghịch đảo của  chỉ tiêu này 

thì ta được chỉ tiêu hệ số đảm nhiệm của vốn cố định - phản ánh để tạo ra một 

đồng doanh thu thì cần phải có bao nhiêu đồng vốn cố định, giá trị này càng nhỏ 

càng tốt. 

Bên cạnh đó, xem xét hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

còn phải căn cứ trên chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 

Chỉ tiêu sức sinh lời của một đồng vốn lưu động: 

    
  

     
       

Trong đó     
  

 là sức sinh lời của một đồng vốn lưu 

động;              V
LĐ

là vốn lưu động bình quân của kỳ tính toán. Chỉ tiêu này 

cho biết một đồng vốn lưu động tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận và giá trị 

của chỉ tiêu này càng lớn càng tốt. 

Chỉ tiêu số vòng luân chuyển vốn lưu động trong năm: 

SV
VLĐ

 = TR/V
LĐ

 (14) 

Trong đó SV
VLĐ 

là số vòng luân chuyển vốn lưu động trong năm. Chỉ tiêu 

này cho biết, trong một năm, vốn lưu động quay được mấy vòng. Như vậy, giá 

trị của chỉ tiêu này càng lớn thì phản ánh doanh nghiệp quay vòng vốn lưu động 

được nhiều hơn, hoạt động sẽ tốt hơn. Nếu lấy giá trị nghịch đảo của chỉ tiêu này 
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ta sẽ có chỉ tiêu hệ số đảm nhiệm vốn lưu động - phản ánh để tạo ra một đồng 

doanh thu thì doanh nghiệp cần phải đầu tư bao nhiêu đồng vốn cố định. 

Bên cạnh các chỉ tiêu trên, hiệu quả hoạt động của các donh nghiệp nhỏ 

và vừa còn được căn cứ vào các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo cách tiếp cận 

từ góc độ kỹ thuật của sản xuất 

Thứ nhất, chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp (Total Factors 

Productivity - TFP) 

Năng suất các nhân tố tổng hợp là chỉ tiêu đo lường năng suất của đồng 

thời cả "lao động" và "vốn" trong một hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. 

Các yếu tố chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế là lao động, đầu tư vốn cố 

định và hiệu quả sử dụng lao động, vốn thông qua ứng dụng tiên bộ khoa học - 

công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất và quản lý. Năng suất các nhân tố 

tổng hợp được sử dụng như một chỉ tiêu tốt để đánh giá sự đóng góp của các 

nhân tố sản xuất vào tăng trướng kinh tế của nền kinh tế, ngành kinh tế và địa 

phương, qua đó có thể dùng để so sánh quốc tế về sự đóng góp này. Theo đó, 

nâng cao năng suất các nhân tố tổng họp là biện pháp gia tăng đầu ra bằng việc 

nâng cao chất lượng của các yếu tố đầu vào là lao động và vốn. Cùng với lượng 

đầu vào như nhau, lượng đầu ra có thể lớn hơn nhờ vào việc cải tiến chất lượng 

của lao động, vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này. Vì vậy, tăng năng 

suất các nhân tố tổng hợp gắn liền với áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đổi mới 

công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề 

của người lao động... 

Hiện nay, có nhiều cách tính năng suất các nhân tố tổng hợp, nhưng phổ 

biến là theo hàm sản xuất Cobb - Douglas:  ̂            

Trong đó:  ̂là giá trị lý thuyết về giá trị tăng thêm; A là mức năng suất 

bình quân chung; K là vốn cố định; L là lao động làm việc; α hệ số đóng góp của 

vốn; β hệ số đóng góp của lao động (với α+ β = 1). 

Tham số A và các hệ số α, β có thể tính được nhờ vào hệ phương trình 

chuẩn tắc được xây dựng trên cơ sở áp dụng phương pháp bình phương nhỏ 

nhất. 

Khi có được A, αvà β (các hằng số) lần lượt thay các giá trị của vốn và lao 

động từng năm i (Kivà Li) vào hàm số ta sẽ tính được các giá trị lý thuyết của 
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các năm đó (  ̂) 

So sánh giá trị lý thuyết của năm i với năm trước năm i (i-1) ta sẽ có: 

 ̂ 

 ̂   
 

    
    

 

      
      

 
 

  
 

    
  

  
 

    
 

   
    

 
 

Từ công thức trên cho thấy so sánh giữa  ̂ và  ̂   tham số A có cả ở tử số 

và mẫu số nên triệt tiêu cho nhau, còn lại sự chênh lệch giữa 2 đại lượng 

này
 ̂ 

 ̂   
chỉ phụ thuộc vào sựbiến động của vốn và lao động và đó chính là chỉ số 

nguồn lực (IN) phản ánh sự biến động bình quân chung của hai đại lượng: chỉ số 

vốn (Ik) và chỉ số lao động (IL): 

   √  
    

    

   
    

 
            

Qua cách xây dựng và biến đối như trên ta đã tìm được chỉ số phát triển 

nguồn lực (IN) như là số bình quân hình học gia quyền giữa 2 chỉ số phát triển 

về vốn và lao động với quyền số là các hệ số đóng góp của vốn (α) và hệ số 

đóng góp của lao động (β). 

Giá trị năng suất các nhân tố tổng hợp nhận được càng lớn chứng tỏ kết 

quả sản xuất của doanh nghiệp/nền kinh tế càng lớn với việc sử dụng cùng một 

đầu vào, và do vậy, hiệu quả sử dụng nguồn lực sẽ cao hơn. Tuy nhiên, khi sử 

dụng chỉ tiêu năng suất các nhân tố tổng hợp, chúng ta không thể nhận biết và 

đánh giá được sự tác động riêng rẽ của từng nhân tố (lao động, vốn,...) đến kết 

quả sản xuất của doanh nghiệp, và do đó, khó có thể đưa ra giải pháp khả thi đối 

với việc sử dụng từng nhân tố trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh 

nghiệp/nền kinh tế. Chính vì vậy, phải kết hợp sử dụng chỉ tiêu năng suất các 

nhân tố tổng hợp với các chỉ tiêu thông dụng khác để phân tích ảnh hưởng của 

từng nhân tố đến kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, còn cần xem xét tới chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật (Technical 

Eíicency - TE). 

Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa và được xác định theo cách tiếp cận biên ngẫu nhiên 

như sau: 
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Trong đó, TEit là hiệu quả kỹ thuật của ngành i tại năm thứ t; Yit là sản 

lượng đầu ra thực tế của ngành i tại năm t và exp(lnYit) là sản lượng đầu ra tiềm 

năng của ngành i ở năm t. 

Hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp i được xác định bằng công thức  

TEit= exp[-uit], trong đó uit là thành phần sai số biếu thị tính phi hiệu quả kỹ 

thuật. Hiệu quả kỹ thuật được tính toán hên cơ sở sử dụng hàm sản xuất biên 

ngẫu nhiên và phần mềm Stata để ước lượng các tham số trong mô hình. 

Giá trị hiệu quả kỹ thuật càng gần đến 1 phản ánh sản xuất của doanh 

nghiệp càng có hiệu quả. 

Từ các công thức xác định hiệu quả kinh doanh theo các chỉ tiêu ở trên, 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn xác định được một dãy 

các giá trị có thể có của từng chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp hay một dãy các giá trị 

có thể có của từng chỉ tiêu hiệu quả chi phí bộ phận. Tuy nhiên, có thể thấy 

trong các dãy giá trị có thể của mỗi chỉ tiêu, không phải giá trị nào cũng phản 

ánh sự có hiệuquả, đồng thời cũng khó có thể khẳng định một cách rõ ràng là 

các dãy giá trị này đã phản ánh tính hiệu quả ở mức độ nào? 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, với những đặc điểm 

riêng có trong quá trình phát triển, cần phải xác định tiêu chuẩn hiệu quả cho 

mỗi chỉ tiêu để phân biệt "mức" có hay không có hiệu quả của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, và do đó, có thể hiểu tiêu chuẩn hiệu quả là "mốc" xác định ranh 

giới có hay không có hiệu quả. Trong thực tiễn, việc xác định "mốc" làm cơ sở 

kết luận tính hiệu quả là không có công thức chung, và đôi với mỗi loại chỉ tiêu 

hiệu quả sẽ có cách thức xác định tiêu chuẩn riêng. Trong bối cảnh nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và điều kiện hội nhập quốc 

tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn phải chấp nhận cạnh tranh và xem cạnh 

tranh là vấn đề sống còn của bản thân mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, một 

doanh nghiệp có sức cạnh tranh tối thiểu phải là doanh nghiệp có sức khỏe ở tầm 

trung bình, tức là doanh nghiệp đó phải đạt được trình độ lợi dụng nguồn lực ở 

mức trung bình - đây chính là cơ sở của quan điểm lấy giá trị trung bình của mỗi 

chỉ tiêu làm tiêu chuẩn hiệu quả. 
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Như vậy, để xác định sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

phạm vi nào thì lấy tiêu chuẩn hiệu quả ở phạm vi đó làm thước đo, cụ thể là: 

Nếu lấy giá trị trung bình toàn ngành của một chỉ tiêu hiệu quả cụ thể làm tiêu 

chuẩn hiệu quả thì chúng ta sẽ có thể kết luận mức độ hiệu quả ở phạm vi ngành. 

Nếu lấy giá trị trung bình nền kinh tế quốc dân của một chỉ tiêu hiệu quả cụ thể 

làm tiêu chuẩn hiệu quả thì chúng ta sẽ có thể kết luận mức độ hiệu quả ở phạm 

nền kinh tế quốc dân. Nếu lấy giá trị trung bình toàn khu vực của một chỉ tiêu 

hiệu quả cụ thể làm tiêu chuẩn hiệu quả thì chúng ta sẽ có thể kết luận mức độ 

hiệu quả ở phạm vi khu vực. Nếu lấy giá trị trung bình thế giới của một chỉ tiêu 

hiệu quả cụ thể làm tiêu chuẩn hiệu quả thì chúng ta sẽ có thể kết luận mức độ 

hiệu quả ở phạm vi cạnh tranh quốc tế. Nguyên tắc chung xác định mức độ hiệu 

quả của doanh nghiệp nhỏ và vừa là: Chỉ tiêu tính được của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa bằng hoặc lớn hơn tiêu chuẩn hiệu quả ngành, nền kinh tế quốc dân, khu 

vực hay thế giới.  
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